
   HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẠI CHỨC HỌC TẠI CƠ SỞ QUẬN 9
ĐỢT 2- KHÓA 07



TUẦN

B
uổ

i

ST THỨ HAI Thầy/Cô THỨ BA Thầy/Cô THỨ TƯ Thầy/Cô THỨ NĂM Thầy/Cô THỨ SÁU Thầy/Cô THỨ BẢY Thầy/Cô

S 5
CS.Đo lường
(30t)

ThS. Thuận
CS Điều khiển tự 
động
(30t)

ThS. Hằng
 Kiến trúc máy tính 
(26LT+8TH)

TS.Công 
Hùng

Tổng quan viễn 
thông
(30t)

Vinh
Ghép kênh số 
(40t)

Nhơn
LTT và SCT 
(50 tiết)

ThS. Chí

C 5
KT. Vi xử lý
(40t)

ThS. 
Nghiêm

S 5
CS.Đo lường
(30t)

ThS. Thuận
CS Điều khiển tự 
động
(30t)

ThS. Hằng
 Kiến trúc máy tính 
(26LT+8TH)

TS.Công 
Hùng

Tổng quan viễn 
thông
(30t)

Vinh
Ghép kênh số (40 
tiết)

Nhơn
LTT và SCT 
(50 tiết)

ThS. Chí

C 5
KT. Vi xử lý
(40t)

ThS. 
Nghiêm

S 5
CS.Đo lường
(30t)

ThS. Thuận
CS Điều khiển tự 
động
(30t)

ThS. Hằng
 Kiến trúc máy tính 
(26LT+8TH)

TS.Công 
Hùng

Tổng quan viễn 
thông
(30t)

Vinh
Ghép kênh số (40 
tiết)

Nhơn
LTT và SCT 
(50 tiết)

ThS. Chí

C 5
KT. Vi xử lý
(40t)

ThS. 
Nghiêm

S 5
 Kiến trúc máy 
tính (26LT+8TH)

TS.Công 
Hùng

Ghép kênh số (40 
tiết)

Nhơn
LTT và SCT 
(50 tiết)

ThS. Chí

C 5
KT. Vi xử lý
(40t)

ThS. 
Nghiêm

LTT và SCT 
(50 tiết)

ThS. Chí

S 5
Ghép kênh số (40 
tiết)

Nhơn
LTT và SCT 
(50 tiết)

ThS. Chí

C 5
KT. Vi xử lý
(40t)

ThS. 
Nghiêm

LTT và SCT 
(50 tiết)

ThS. Chí

23/11 - 
12/12

(3 tuần)

14/12 - 
26/12

(2 tuần)

28/12 - 
02/01

(1 tuần)

11/01 - 
16/01

(1 tuần)

* Lớp Đ07VTC1 (86SV) (phòng học : 2A23) 

04/01 - 
09/01

(1 tuần)



TUẦN

B
uổ

i

ST THỨ HAI Thầy/Cô THỨ BA Thầy/Cô THỨ TƯ Thầy/Cô THỨ NĂM Thầy/Cô THỨ SÁU Thầy/Cô THỨ BẢY Thầy/Cô

S 5
Quản trị tài chính 
( 40 tiết)

Thu Hà
Quản lý NN về 
BCVT và CNTT 
(30t)

Q.Minh
Quản trị thương 
hiệu (30 tiết)

ThS. Chi
Thương Mại Điện 
tử (30 tiết)

TS. Nga
Quản trị công 
nghệ ( 30 tiết)

ThS. Hạnh

C 5
Tin học quản lý 
(28LT+24TH)

ThS. Thư
Quản trị thương 
hiệu (30 tiết)

ThS. Chi
Tin học quản lý 
(28LT+24TH)

ThS. Thư
Quản trị 
marketing dịch vụ 
( 40 tiết)

ThS. Trang

S 5
Quản trị tài chính 
( 40 tiết)

Thu Hà
Quản lý NN về 
BCVT và CNTT 
(30t)

Q.Minh
Quản trị văn 
phòng ( 30 tiết)

Linh
Thương Mại Điện 
tử (30 tiết)

TS. Nga
Quản trị công 
nghệ ( 30 tiết)

ThS. Hạnh

C 5
Tin học quản lý 
(28LT+24TH)

ThS. Thư
Tổng quan viễn 
thông 
(30t)

ThS. Toàn
Tổng quan viễn 
thông 
(30t)

ThS. Toàn
Quản trị marketing 

dịch vụ ( 40 tiết)
ThS. Trang

S 5
Quản trị tài 

chính ( 40 tiết)
Thu Hà

Quản lý NN về 
BCVT và CNTT 
(30t)

Q.Minh
Quản trị văn 
phòng ( 30 tiết)

Linh
Thương Mại Điện 
tử (30 tiết)

TS. Nga
Quản trị công 
nghệ ( 30 tiết)

ThS. Hạnh

C 5
Tin học quản lý 
(28LT+24TH)

ThS. Thư
Tổng quan viễn 
thông 
(30t)

ThS. Toàn
Tổng quan viễn 
thông 
(30t)

ThS. Toàn
Quản trị 
marketing dịch 

vụ ( 40 tiết)
ThS. Trang

S 5
Quản trị tài chính 
( 40 tiết)

Thu Hà
Quản trị văn 
phòng ( 30 tiết)

Linh

C 5
Tin học quản lý 
(28LT+24TH)

ThS. Thư
Quản trị marketing 

dịch vụ ( 40 tiết)
ThS. Trang

S 5
Quản trị tài chính 
( 40 tiết)

Thu Hà
Quản trị văn 
phòng ( 30 tiết)

Linh

C 5
Tin học quản lý 
(28LT+24TH)

ThS. Thư
Quản trị 
marketing dịch 

vụ ( 40 tiết)
ThS. Trang

* Lớp Đ07QBC1 (71SV) (phòng học : 2A16) 

28/12 - 
02/01

(1 tuần)

04/01 - 
09/01

(1 tuần)

11/01 - 
16/01

(1 tuần)

23/11 - 
12/12

(3 tuần)

14/12 - 
26/12

(2 tuần)


